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Đặt câu hỏi cho CMA trong phòng chat bất cứ lúc

nào

Viết ghi chú chung trong hội nghị để lưu lại

Tắt mic, trừ lúc thảo luận

Góc phải bên dưới màn

hình

HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG LỚP HỌC
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Hoàn thành tự học 56

Hoàn thành Quiz 50

Tổng số học viên 92
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Ứng dụng hỗ trợ dịch SDS 
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Tóm tắt Module 2
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Định dạng Kiểm kê Hóa chất
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Module 3.1.1: 

SDS và Nhãn Hóa chất
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Bảng dữ liệu an toàn hóa chất

Các dạng tên và viết tắt thường gặp:

• MSDS

• SDS

• Phiếu an toàn hóa chất

• Bảng dữ liệu an toàn hóa chất

• Bảng dữ liệu an toàn nguyên vật liệu
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Không phải tất cả thông tin trong SDS đều liên quan đến những

người sử dụng khác nhau

Đối tượng sử dụng
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Chi tiết các mục: đã trình bày rõ trong phần tự học
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Module 3.1.2: 

Ghi nhãn thùng chứa hóa chất
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Một số hệ thống ghi nhãn khác nhau trên thế giới
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GHS – Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất
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GHS 01

Hóa chất dễ nổ

GHS 06

Hóa chất độc

GHS 02

Hóa chất dễ cháy

GHS 07

Hóa chất nguy hại

GHS 03

Hóa chất tự ôxi hóa

GHS 08

Hóa chất có thể gây ung

thư

GHS 04

Bình chứa khí nén

GHS 09

Hóa chất nguy hại với môi

trường

GHS 05

Hóa chất ăn mòn

GHS – Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất
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Module 3.1: SDS và Nhãn Hóa chất

được quy định tại luật Việt Nam
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Nghị định 113/2017/NĐ-CP

SDS - Bảng dữ liệu an toàn hóa chất

Luật định Việt Nam

Thông tư 32/2017/TT-BCT
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Hiển thị ở đâu

Hiển thị như thế nào?

Kho hóa chất Khu vực NLĐ làm việc

liên quan đến hóa chất
Bộ phận quản lý hóa chất

SDS được hiển thị ở đâu?



22 Titel der Präsentation 23. April 2024

Hóa chất nguy hiểm – Khoản 4 điều 4 Luật hóa chất
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Hình đồ cảnh báo: mục 2.3 QCVN 05A/2020/BCT

Các biển báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc tại từng khu vực lưu trữ,
thao tác với hóa chất nguy hiểm. Các biển báo phải thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất và có ít nhất
các thông tin: hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính
nguy hiểm khác nhau thì các biển báo nguy hiểm phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

Các biển báo nguy hiểm phải thiết kế đảm bảo dễ nhận biết các hình đồ cảnh báo từ khoảng cách 5 m.

Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy
định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất hoặc
các quy định hiện hành về phân loại, ghi nhãn hóa chất;
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Nhãn hàng hóa: Điều 10 Thông tư 43/2017/NĐ-CP
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Nhãn hóa chất

Nhãn chính/Nhãn phụ hóa chất: Thông tư 32/2017/TT-BCT
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CỒN ETHANOL 99.8% Mã nhận dạng hóa chất: 64-17-5 

Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ: 

 

 

                                                                                                                              

• Từ cảnh báo : NGUY HIỂM  

• Nguy cơ cảnh báo: -    Chất lỏng rất dễ bay hơi  

- Hơi và dung môi rất dễ cháy 

Biện pháp phòng ngừa:  

- Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa.                        - Sử dụng nơi thông thoáng. 

- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang khi làm việc. 

Thành phần/Thành phần định lượng: 

STT Thành phần Số CAS Tỷ lệ (%) 

1 Ethanol 64-17-5 ≈ 99.8 

2 Nước 7732-18-5 ≈ 0.2 
 

Định lượng: 1 lít Ngày sản xuất:  Hạn sử dụng:  2 năm 

Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản:  

- Lưu trữ trong phòng kín, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt 

- Sử dụng hệ thống thông gió khi lưu trữ. 

Xuất xứ hàng hóa: Việt Nam 

Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối: 

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trang Anh 

Địa chỉ: 41A Phố Chợ, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Tel: 04.36752018 hoặc 0986316688 

 

Từ cảnh báo

Biện pháp 

phòng ngừa khi 

gặp sự cố

Tên và địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm về hóa

chất

Hình đồ

Tên hóa chất

( CAS No)

Nhãn chính hóa chất (được sản xuất tại Việt Nam)
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Nhãn phụ hóa chất (Được dịch ra từ nhãn chính ngôn ngữ quốc tế)

Nhãn gốc

tiếng Nhật

Nhãn phụ

tiếng Việt

• Ban hành bởi Đơn vị nhập khẩu

(supplier/nhà máy)

• Nội dung: Dịch từ nhãn gốc

(tiếng nước ngoài) hoặc trích

lục từ SDS

• Kích thước: tùy thuộc vào

phương tiện chứa, đảm bảo dễ

nhìn, dễ đọc
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Nhãn chính/Nhãn phụ hóa chất

Khoản 7.3 QCVN 05A/2020/BCT

Nhãn hàng hóa của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ

đọc và không bị rách. Trường hợp nhãn bị mất hoặc

hư hỏng không thể hiện rõ thông tin xác định hóa

chất trong thiết bị chứa, phải tiến hành phân tích,

xác định rõ tên và thành phần chính của hóa chất

để bổ sung nhãn mới trước khi đưa ra lưu thông

hoặc đưa vào sử dụng (kể cả trong trường hợp

phải tiêu hủy).

Nhãn thay thế (trong trường hợp hỏng, rách nhãn chính/phụ)
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Module 3.2: Truy xuất nguồn gốc
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Mục đích của Truy xuất nguồn gốc
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Bài tập: Xây dựng quá trình Truy xuất hóa chất từ

Dây chuyền sản xuất về Danh mục kiểm kê hóa chất

Yêu cầu:  Nhà máy xây dựng Quy trình/quá trình hoặc các yêu cầu cụ thể để đảm bảo được việc truy

xuất nguồn gốc hóa chất từ Dây chuyển sản xuất về Danh mục kiểm kê hóa chất.

Thời gian: 15 phút

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)
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Ứng dụng: Dịch thuật SDS bằng website
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Bài tập: Phân loại trách nhiệm cung cấp SDS đảm

bảo yêu cầu của luật

Bài tập: Phân loại: SDS Tiếng Việt được ban hành trong nhà máy thuộc trách nhiệm của ai

(được cung cấp bởi ai) trong các trường hợp sau.

1. Nhà máy mua hóa chất được sản xuất bởi nhà máy trong nước

2. Hóa chất được nhập khẩu bởi Supplier trong nước, nhà máy mua hóa chất từ supplier 

này

3. Hóa chất được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất hóa chất nước ngoài

Thời gian suy nghĩ: 5 phút

Trình bày: CMA điều hành thảo luận

Luật Việt Nam: SDS phải bằng tiếng Việt
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1. Nhà máy mua hóa chất được sản xuất bởi nhà máy trong nước

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do nhà máy sản xuất hóa chất chịu trách nhiệm về nội

dung.

2. Hóa chất được nhập khẩu bởi Supplier trong nước, nhà máy mua hóa chất từ supplier 

này

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do Supplier dịch từ ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng

Việt và chịu trách nhiệm về nội dung.

3. Hóa chất được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất hóa chất nước ngoài

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do Nhà máy tự dịch từ ngôn ngữ nước ngoài sang 

tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung
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3. Hóa chất được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất hóa chất nước ngoài

SDS trong trường hợp này do Nhà máy tự dịch từ ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt

- Nhà máy tự dịch bằng nhân viên của nhà máy (phòng Compliance, Phòng HSE, phòng

QA …) bằng phương pháp truyền thống hoặc áp dụng công nghệ

- Nhà máy thuê chuyên gia, phòng dịch thuật, nhờ hỗ trợ bởi bên ngoài … để dịch SDS

➔ Chịu Trách nhiệm về nội dung của SDS: Nhà máy
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Ứng dụng: Sử dụng website hỗ trợ dịch thuật

Đáp ứng về chất lượng nội dung: 60-70%

Thời gian dịch: 3-5 phút/bản SDS

Định dạng: Word, pdf, picture …

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung quốc, Hàn quốc, Nhật Bản …

Link: https://www.onlinedoctranslator.com/en/

Hướng dẫn: Trực tiếp trên Website

https://www.onlinedoctranslator.com/en/
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THÔNG TIN BUỔI HỌC TIẾP THEO

III

II

I Phân loại nguy cơ

Đánh giá rủi ro

Chemical Risk Assessment Toolkit
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